GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP ÔN TẬP LÝ THUYẾT
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Câu 1
a. Lãi đơn: (0.5 điểm)
- Là số tiền lãi được xác định dựa trên số vốn gốc (vốn đầu tư ban đầu) với 1 lãi suất nhất định
- Đặc điểm: Chỉ có vốn sinh lời còn lãi không sinh lời
- Áp dụng trong các nghiệp vụ tài chính ngắn hạn
- Công thức tính lãi đơn:
Fn = V0 (1 + i.n)
Trong đó:	 Fn: Giá trị tương lai (Giá trị đơn) tại thời điểm cuối kỳ thứ n
	      		V0: Số vốn gốc (vốn đầu tư ban đầu)
	    		  i: Lãi suất/kỳ (kỳ: Tháng, quí, 6 tháng, năm…)
              		  n: Số kỳ tính lãi
b. Lãi kép: (0.5 điểm)
 - Là số tiền lãi được xác định dựa trên cơ sở số tiền lãi của các thời kỳ trước đó được gộp vào vốn gốc để làm căn cứ tính tiền lãi cho các thời kỳ tiếp theo
- Đặc điểm: Chẳng những vốn sinh ra lãi mà lãi cũng sinh ra lãi)
- Áp dụng trong các nghiệp vụ tài chính dài hạn
- Công thức tính lãi kép:
FVn = V0 (1+i)n
Trong đó:	 FVn : Giá trị kép nhận được tại thời điểm cuối kỳ thứ n
	     		 V0, i, n như trên
1.Giá trị xe mới của Lan sau 10 năm:
FV=32.891.000*(1-8%)^10=14.287.470,65 đồng (1 điểm)
2.Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc lá nhiều ở Việt Nam
FV=73,7*(1-2,5%)^20= 44,42 tuổi (0,5 điểm)
Thấp hơn bao nhiêu tuổi so với mức trung bình chung (Chết sớm hơn)
73,7- 44,42 = 29,28 tuổi (0,5 điểm)
Câu 2 (bỏ)
Câu 3
Dựa vào mối quan hệ, các dự án có thể phân chia thành: (0.5 điểm)
· Dự án độc lập, là dự án mà việc chấp nhận hay bác bỏ dự án không ảnh hưởng gì đến những dự án khác đang được xem xét. 
· Dự án phụ thuộc, là dự án mà việc chấp nhận hay bác bỏ dự án phụ thuộc vào việc chấp nhận hay bác bỏ một dự án khác. 
· Dự án loại trừ nhau, là những dự án không thể được chấp nhận đồng thời, chỉ được chọn một trong số những dự án đó.
Trong trường hợp 2 dự án loại trừ nhau: (0.5 điểm)
· Chỉ tiêu hiện giá thuần NPV: Chấp nhận dự án có NPV lớn hơn, từ chối dự án có NPV nhỏ hơn
· Chỉ tiêu suất sinh lời nội bộ IRR: chấp nhận dự án có IRR lớn hơn, từ chối dự án có IRR nhỏ hơn
· Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn chiết khấu DPP: chấp nhận dự án có thời gian hoàn vốn ngắn hơn, từ chối dự án có thời gian hoàn vốn dài hơn
· Chỉ tiêu chỉ số lợi nhuận PI: Chấp nhận dự án có PI lớn hơn, từ chối dự án có PI nhỏ hơn
NPVX= -2100+330/1,12+1720/1,12^2+2900/1,12^3= 1629,98
NPVY= -2500+400/1,12+1600/1,12^2+2500/1,12^3= 912,10 (0,5 điểm)
Chọn dự án X vì có NPV lớn hơn (0,5 điểm)
Câu 4
Công thức định giá cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng đều (0,5 điểm)

Trong đó:
D1: Cổ tức sẽ chia trong năm 1 (cổ tức sẽ chia năm tới).
ke: Tỷ suất lợi nhuận yêu cầu của nhà đầu tư.
g: Tốc độ tăng trưởng của cổ tức.
Mô hình định giá cổ phiếu có tốc độ tăng trường đều được sử dụng trong điều kiện (0,5 điểm)
- Các công ty đã phát triển một cách ổn định, có lịch sử tăng trưởng ổn định và dự báo tăng trưởng ổn định trong tương lai.
- Tỷ suất lợi nhuận đòi hỏi ke phải lớn hơn tốc độ tăng trưởng trong dài hạn g. Nếu ke < g, phương trình sẽ cho kết quả tính toán sai lệch và vô nghĩa.
Cổ tức năm tới của công ty sẽ là:
D1=D0*(1+g)=2000*(1+7,5%)= 2150 đồng (0.5 điểm)
Giá cổ phiếu này sẽ là:
V=D1/(ke-g) = 2150/(12%-7,5%)=47.777,78 đồng (0.5 điểm)
Câu 5
Phân tích Du Pont là kỹ thuật phân tích bằng cách chia tỷ số ROA và ROE thành những bộ phận có liên hệ với nhau để đánh giá tác động của từng bộ phận đến kết quả sau cùng. Kỹ thuật này thường được sử dụng bởi các nhà quản lý trong nội bộ công ty để có cái nhìn cụ thể và ra quyết định xem nên cải thiện tình hình tài chính của công ty bằng cách nào (0.25)
Ban quản lý của công ty có thể sử dụng phương trình Dupont mở rộng để phân tích cách thức cải thiện hoạt động của công ty. Tập trung vào ROS có thể xem xét tác động của việc tăng hoặc giảm giá bán để tăng doanh số, xem xét các khoản mục chi phí để tìm cách cắt giảm, nâng cao vòng quay hoạt động của tài sản, phân tích tác động của các chính sách tài trợ khác nhau, tìm cách giảm chi phí lãi vay và rủi ro sử dụng nợ vay mà vẫn sử dụng đòn bẩy tài chính để tăng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. (0.5)
Nhược điểm (0.25 điểm)
Phương pháp Dupont khá phụ thuộc vào mức độ tin cậy của số liệu đầu vào. Nếu số liệu đầu vào không chính xác sẽ ảnh hưởng đến cả một dây chuyền trong doanh nghiệp. Chính vì vậy nó chịu ảnh hưởng từ các phương pháp và giả định của kế toán doanh nghiệp
Bài tập: (nhờ GV giải trên lớp)
Câu 6
Mô hình chiết khấu dòng tiền DCF là gì (0.5 điểm)
Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF- Discounted Cash Flows Model) được xây dựng dựa trên nền tảng của khái niệm giá trị theo thời gian của tiền và quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro. Mô hình có thể biểu diễn dưới dạng biểu thức toán học như sau: (0.25)

Trong đó CFt là dòng tiền kỳ vọng sẽ có được trong tương lai, k là suất chiết khấu dùng để chiết khấu dòng tiền về giá trị hiện tại, và n là số kỳ hạn.  (0.25)
Mô hình DCF có thể ứng dụng trong những lĩnh vực nào của doanh nghiệp (0.5 điểm)
Mô hình DCF được ứng dụng rộng rãi trong nhiều quyết định tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là quyết định đầu tư, cụ thể như: 
-Định giá tài sản, bao gồm tài sản cố định hữu hình và tài sản tài chính để ra quyết định nên mua hay bán nó.
-Phân tích, đánh giá và ra quyết định đầu tư vào dự án
-Phân tính, đánh giá và quyết định nên mua hay thuê tài sản cố định.
 Bài tập
Phương án A: PVA = 80* [ 1- (1+0,1)-10 ]/0,1 = 491.57  (0.25 điểm)
Phương án B: PV = 500/1.14  = 341.51  (0.25 điểm)
Phương án C: PV = 600/1.15  = 372.55  (0.25 điểm)
Công ty nên chọn hình thức thanh toán theo phương án B do PV nhỏ nhất (0.25)
Câu 7
Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF- Discounted Cash Flows Model) được xây dựng dựa trên nền tảng của khái niệm giá trị theo thời gian của tiền và quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro. Mô hình có thể biểu diễn dưới dạng biểu thức toán học như sau:

Trong đó CFt là dòng tiền kỳ vọng sẽ có được trong tương lai, k là suất chiết khấu dùng để chiết khấu dòng tiền về giá trị hiện tại, và n là số kỳ hạn.  (0.25 điểm)
Các bước thực hiện mô hình DCF là: (0.5 điểm)
· Ước lượng chính xác dòng tiền qua các kỳ từ 0 đến n.
· Ước lượng chính xác tỷ suất chiết khấu k dùng để làm cơ sở xác định giá trị hiện tại của dòng tiền ở thời điểm 0.
· Nhập các thông số vừa xác định vào bảng tính Excel
· Sử dụng hàm tài chính để xác định PV hoặc NPV tùy theo mục tiêu phân tích
· Ra quyết định dựa vào kết quả PV hoặc NPV vừa xác định 
Hai vấn đề quan trọng nhất khi xác định DCF là 2 bước đầu tiên: Ước lượng chính xác dòng tiền qua các kỳ từ 0 đến n và ước lượng chính xác tỷ suất chiết khấu k dùng để làm cơ sở xác định giá trị hiện tại của dòng tiền ở thời điểm 0, do 2 bước này có tác dụng quyết định đến việc ứng dụng chính xác mô hình. Các bước còn lại có thể thực hiện dễ dàng với bảng tính Excel (0.25 điểm)
Bài tập:
a. Áp dụng công thức
PVA =  với i = 0.1; n = 10
PVA =  = 2457,83 triệu đồng (0.5 điểm)
b. Áp dụng công thức
PVA =  với i = 0.05; n = 5
PVA =  =  865,89 USD   (0.5 điểm)

Câu 8
Công thức:

PV: Giá trị hiện tại của tổng số tiền ban đầu
FVn: Giá trị tương lai sau n kỳ hạn
i: Lãi suất mỗi kỳ hạn
n: Số kỳ hạn
PV=160.000.000* = 2.345.105.587,67 đồng

Câu 9
FVn=PV*(1+i)^n
FVn: Giá trị tương lai sau n kỳ hạn
PV: Giá trị hiện tại của tổng số tiền ban đầu
i: Lãi suất mỗi kỳ hạn
n: Số kỳ hạn
FV=CF*
=> CF=== 340.912.909,13 đồng

Câu 10
Khái niệm
Lãi kép là số tiền lãi không chỉ tính trên số tiền gốc mà còn tính trên số tiền lãi do số
tiền gốc sinh ra. Nó chính là lãi tính trên lãi hay còn gọi là ghép lãi (compounding)
Công thức
Pn=P0*(1+i)^n
P0: Vốn đầu tư ban đầu
Pn:Tổng số tiền nhận được sau n kỳ hạn
i: Lãi suất mỗi kỳ hạn
n: Số kỳ hạn đầu tư

Số tiền anh Đạt gửi vào ngân hàng là 261.000.000*(1-20%)=208.800.000 đồng
Sau 10 năm, số tiền nhận được cả vốn lẫn lãi là:
208.800.000*(1+0.44%)^120= 353.618.501,33 (đồng)
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